
NS tỉnh NS huyện NS xã

Tổng cộng 1,103,121     143,933      845,505       113,683            

I Thu tiền sử dụng đất 924,028        136,327      721,213       66,488              

- Thu theo điều tiết 382,923        136,327      180,108       66,488              

- Thu theo cơ chế đặc thù 541,105        541,105       

II Thu NSNN (trừ tiền SD đất) 179,093        7,606          124,292       47,195              

1 Cục thuế thu 5,255            1,995          2,262           998                   

1.1 Thuế môn bài 152               152              

1.2 Thuế tài nguyên 115               115              

1.3 Tiền thuê đất 4,928            1,971          1,971           986                   

1.4 Tiền cấp quyền khai thác KS 60                 24               24                12                     

2  Chi cục thuế thu 152,857        5,611          116,630       30,616              

2.1  Thuế CTN ngoài QD 53,304          -              49,077         4,227                

- Thuế GTGT 43,424          -              39,855         3,569                

- Thuế TNDN 6,630            5,972           658                   

- Thuế tài nguyên 1,500            1,500           

- Thu khác về thuế 1,750            1,750           

2.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 160               160                   

2.3 Thuế phi nông nghiệp 7,568            745              6,823                

2.4 Thuế thu nhập cá nhân 23,310          12,056         11,254              

2.5 Lệ phí trước bạ 47,566          42,755         4,811                

2.6 Các loại phí, lệ phí 4,467            920             1,772           1,775                

- Lệ phí môn bài 1,847            1,082           765                   

- Phi BVMT 700               490              210                   

- Phí, lệ phí khác 1,920            920             200              800                   

2.7 Thu tiền thuê đất, mặt đất 16,482          4,691          10,225         1,566                

Trđ: Ghi thu - chi ghi tiền thuê đất 6,054            6,054           

3  Huyện và xã thu 20,981          -              5,400           15,581              

3.1 Thu khác 8,950            5,400           3,550                

3.2 Thu tại xã 12,031          12,031              
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Tổng số

Trong đó

ĐVT: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu
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